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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Địa chất thủy văn đại cương + TN (Basic Hydogeology + Analysis)
Mã số học phần: 7040607 
Số tín chỉ học phần: 03 (2-2-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  26 ; Bài tập: 4 ; Thực hành: 15
Thực tập: 0 ; Đồ án: 0  ; Tự học: 67,5
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy :			            Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy		0406-06
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 			0406-03
3. ThS. Trần Quang Tuấn			0406-14
4. TS. Dương Thị Thanh Thủy			0406-07
5. TS. Nguyễn Bách Thảo			0406-10
6. ThS Trần Vũ Long				0406-11
7. ThS Đào Đức Bằng				0406-15
8. ThS Vũ Văn Hưng				0406-13
9. ThS Nguyễn Hữu Mạnh			0406-16	
10. ThS Kiều Thị Vân Anh			0406-05
2.2. Bộ môn: Địa chất thủy văn
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Nhập môn ngành Kỹ thuật Địa chất (7040230)
3.2. Môn học trước: Nhập môn ngành Kỹ thuật Địa chất (7040230)
4. Mục tiêu của học phần:
Mục tiêu chung: Nước dưới đất là tài nguyên thiên nhiên được con người sử dụng hàng ngày cho mục đích ăn uống sinh hoạt và các ngành kinh tế quốc dân. Chính vì vậy cần phải nghiên cứu, đánh giá sự phân bố chúng trong không gian, đánh giá trữ lượng, chất lượng và sự biến đổi của trữ lượng, chất lượng theo thời gian, không gian để phục vụ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên trên quan điểm phát triển bền vững môi trường.

Mục tiêu cụ thể
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Hiểu và phân biệt được các loại nước trong thiên nhiên (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất) và mối quan hệ giữa chúng.
4.1.2. Biết được các đặc điểm dẫn nhiệt của các loại đất đá khác nhau và vai trò của nước dưới đất trong quá trình truyền nhiệt ở vỏ trái đất.
4.1.3. Phân biệt khái niệm và đánh giá, so sánh đặc điểm vật lý của đất đá có liên quan đến nước và ảnh hưởng của các tính chất này đến địa chất thủy văn, địa chất công trình.
4.1.4. Trình bày được các định luật cơ bản về thấm, hiểu được sơ đồ thí nghiệm thấm và giới hạn của định luật thấm cơ bản của Darcy.
4.1.5. Biết được khái niệm về chất lượng nước (tính chất vật lý và thành phần hóa học), các phương pháp đánh giá chất lượng nước (phân tích mẫu nước, phản ánh kết quả phân tích, hệ thống hóa kết quả phân tích).
4.1.6. Phân biệt và đánh giá, so sánh được đặc điểm của các loại nước dưới đất theo vị trí của chúng trong không gian, liên hệ được với điều kiện địa chất thủy văn ở các vùng miền của Việt Nam.
4.1.7. Có khái niệm cơ bản về mạch nước (mạch lộ) và ý nghĩa của các loại nước này.
4.1.8. Nắm được khái niệm cơ bản về cấu trúc địa chất thủy văn, khái niệm về lớp, tầng, phức hệ chứa nước/cách nước, bồn, khối địa chất thủy văn, sự phân đới nước dưới đất, khái niệm về bảo vệ tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng.
4.1.9. Biết cách lấy mẫu và bảo quản mẫu nước.
4.1.10. Biết phân tích và chỉnh lý số liệu một số chỉ tiêu cơ bản trong nước thiên nhiên.

 4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Hình thành kỹ năng đặt vấn đề chuyên môn và giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng vẽ các biểu đồ, đồ thị về đặc trưng khí hậu, thủy văn, biết đánh giá đặc điểm của chúng trên quan điểm địa chất thủy văn.
4.2.3. Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, lựa chọn thông tin và phân tích ảnh hưởng của nước dưới đất đến đời sống xã hội. 
4.2.4. Rèn luyện kỹ năng xã hội cơ bản như làm việc nhóm, đóng góp cho tập thể, thuyết phục, thuyết trình vấn đề chuyên môn gắn với thực tế.
4.2.5. Hiểu biết và đánh giá đúng vai trò của nước dưới đất trong yêu cầu xã hội với mục tiêu coi nước dưới đất là tài nguyên thiên nhiên quý giá hay trở ngại cần khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tốt chúng hoặc có biện pháp đối phó phù hợp.
4.2.6. Kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường nghiêm ngặt về an toàn lao động (đối với phần thí nghiệm)

5. Tóm tắt nội dung học phần
Địa chất thủy văn đại cương là môn học cơ bản trong khoa học địa chất, đối tượng nghiên cứu là nước nằm trong khe hở (lỗ hổng hay khe nứt) của đất đá bên dưới mặt đất- được gọi là nước dưới đất.  Học phần này đề cập đến mối quan hệ của nước dưới đất đối với nước trong khí quyển, nước trên mặt đất và nghiên cứu sự phân bố, nguồn gốc của nước dưới đất. Học phần nghiên cứu các dạng tồn tại khác nhau của nước trong đất đá, phân loại nước dưới đất theo các nguyên tắc khác nhau và chú trọng đến cách phân loại theo điều kiện thế nằm; nêu các đặc điểm cơ bản của các loại nước dưới đất; khái niệm về chất lượng nước dưới đất; đề cập định luật cơ bản về vận động của nước dưới đất trong đới bão hòa. Học phần cung cấp khái niệm về cấu trúc địa chất thủy văn, phân biệt lớp, tầng, phức hệ chứa nước/cách nước; khái niệm về bồn, khối ĐCTV, khái quát về mạch nước, công tác bảo vệ nước dưới đất và cách phân tích được các chỉ tiêu cơ bản trong thành phần vật chất của nước trong thiên nhiên nói chung, nước dưới đất nói riêng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. LÝ THUYẾT

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu

Chương 1
	Đối tượng, nội dung nghiên cứu và mục đích nghiên cứu địa chất thủy văn
Nước trong thiên nhiên
	3
(2+1)
	
4.1.1.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	1.1.
	Khái niệm chung  
	
	

	1.2.
	Nước trong khí quyển  
	
	

	1.3.
	Nước trên mặt  
	
	

	1.4.
	Nước dưới đất và nguồn gốc nước dưới đất
	
	

	1.5.
	Khái niệm về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên  
	
	

	1.6.
	Khái quát về cân bằng của nước trong tự nhiên và trong từng lưu vực  
	
	

	1.7.
	Các phương pháp xác định mối quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm  
	
	

	Chương 2
	Chế độ nhiệt của vỏ Trái đất và đặc điểm của các đới địa nhiệt
	2
	4.1.2.
4.2.5.


	2.1.
	Khái niệm chung về chế độ nhiệt của vỏ Trái đất
	
	

	2.2.
	Các dạng truyền nhiệt và tính chất nhiệt của đất đá
	
	

	2.3.
	Các đới địa nhiệt và đặc điểm của chúng
	
	

	2.4.
	Khái niệm chung về trường địa nhiệt và các phương pháp nghiên cứu
	
	

	2.5.
	Sự vận chuyển nhiệt của nước dưới đất và ý nghĩa của nghiên cứu địa nhiệt trong địa chất thủy văn
	
	

	Chương 3
	Các tính chất vật lý – nước của đất đá
	2
	4.1.3.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	3.1.
	Khái niệm về tính khe hở của đất đá 
	
	

	3.2.
	Tính chứa, giữ nước của đất đá 
	
	

	3.3.
	Tính nhả nước của đất đá
	
	

	3.4.
	Tính thấm nước của đất đá
	
	

	3.5.
	Tính mao dẫn của đất đá 
	
	

	Chương 4
	Quy luật cơ bản về vận động của nước dưới đất trong đới bão hòa
	2
	4.1.4.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	4.1.
	Khái niệm chung
	
	

	4.2.
	Định luật thấm cơ bản (định luật Darcy)
	
	

	4.3.
	Khái niệm về quá trình thấm ổn định, thấm không ổn định
	
	

	4.4.
	Khái niệm về hệ số dẫn nước, hệ số dẫn áp
	
	

	Chương 5
	Tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước 
	3 (2+1)
	4.1.5.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.6.

	5.1.
	Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
	
	

	5.2.
	Các tính chất vật lý của nước
	
	

	5.3.
	Thành phần vật chất trong nước dưới đất
	
	

	5.4.
	Các phương pháp phân tích thành phần hóa học của nước
	
	

	5.5.
	Các hình thức biểu diễn kết quả phân tích TPHH của nước
	
	

	5.6.
	Phân loại nước theo thành phần hóa học
	
	

	Chương 6
	Phân loại nước dưới đất
	2
	4.1.6.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	6.1.
	Tổng quan về phân loại nước dưới đất
	
	

	6.2.
	Phân loại nước dưới đất theo điều kiện thế nằm
	
	

	6.3.
	Phân loại nước dưới đất theo hình dạng không gian chứa nước (phụ loại)

	
	

	Chương 7
	Phân loại nước theo điều kiện thế nằm
	2
	4.1.6.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	7.1.
	Nước trong đới thông khí
	
	

	7.1.1.
	Nước thổ nhưỡng
	
	

	7.1.2.
	Nước lầy
	
	

	7.1.3.
	Nước thượng tầng
	
	

	7.1.4.
	Ý nghĩa nghiên cứu nước trong đới thông khí
	
	

	7.2
	Nước ngầm (nước không áp)
	4 (2+2)
	4.1.6.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	7.2.1.
	Khái niệm và những yếu tố của nước ngầm
	
	

	7.2.2.
	Các đặc điểm của nước ngầm
	
	

	7.2.3.
	Mặt nước ngầm và những nhân tố ảnh hưởng đến hình dạng của mặt nước ngầm
	
	

	7.2.4.
	Bản đồ thủy đẳng cao
	
	

	7.2.5.
	Ý nghĩa nghiên cứu nước ngầm
	
	

	7.2.6.
	Một số loại nước ngầm phổ biến
	
	

	7.3.
	Nước có áp 
	2
	4.1.6.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	7.3.1.
	Khái niệm về nước có áp (actezi)
	
	

	7.3.2.
	Các yếu tố của tầng chứa nước có áp và các kiểu cấu trúc bồn actezi
	
	

	7.3.2.
	Đặc điểm của nước có áp (actezi)
	
	

	7.3.3.
	Bản đồ thủy đẳng áp
	
	

	7.3.4.
	Ý nghĩa nghiên cứu nước có áp (actezi)
	
	

	Chương 8
	Phân loại nước dưới đất theo hình dạng không gian chứa nước (dạng tồn tại của nước trong đất đá)
	2
	4.1.6.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

	8.1.
	Nước lỗ hổng
	
	

	8.2.
	Nước khe nứt
	
	

	8.2.1.
	Khái niệm về đá nứt nẻ và nước khe nứt
	
	

	8.2.2.
	Vận động của nước dưới đất trong đá nứt nẻ
	
	

	8.2.3.
	Phân loại nước khe nứt
	
	

	8.3.
	Nước karst
	
	

	8.3.1.
	Khái niệm về karst và nước karst
	
	

	8.3.2.
	Những điều kiện phát triển karst
	
	

	8.3.3.
	Sự vận động của nước trong khối karst
	
	

	8.3.4.
	Đặc điểm động thái và thành phần hóa học của nước karst
	
	

	Chương 9
	Mạch nước
	2
	4.1.7
4.2.1.
4.2.2.


	9.1.
	Khái niệm về mạch nước 
	
	

	9.2.
	Phân loại mạch nước
	
	

	9.3.
	Điều tra, khảo sát mạch nước
	
	

	Chương 10
	Khái niệm về tính phân đới và cấu trúc địa chất thủy văn Việt Nam
	2
	4.1.8.
4.2.1.
4.2.4.
4.2.5.

	10.1.
	Khái niệm về các đơn vị địa chất thủy văn, các tầng/đới/phức hệ chứa nước/cách nước
	
	

	10.2.
	Tính phân đới của nước dưới đất 
	
	

	10.3.
	Cấu trúc địa chất thủy văn
	
	

	10.4.
	Khái quát đặc điểm các miền địa chất thủy văn Việt Nam
	
	

	Chương 11
	Bảo vệ nước dưới đất
	2
	4.1.8.
4.2.1.
4.2.4.
4.2.5.

	11.1.
	Khái quát chung về bảo vệ nước dưới đất
	
	

	11.2.
	Các dạng và các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	

	11.3.
	Sự phân bố các chất độc hại trong nước dưới đất
	
	

	11.4.
	Các biện pháp bảo vệ nước dưới đất
	
	

	6.2.
	THÍ NGHIỆM
	
	4.1.9.
4.1.10.
4.2.1.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

	1
	Tham quan Mô hình thí nghiệm máng thấm Darcy, các dụng cụ thí nghiệm xác định tính mao dẫn, tính nhả nước, tính chứa nước của đất đá
	2
	

	2
	Giới thiệu
- Phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước, các phương pháp phân tích và xử lý kết quả phân tích 
- Phương pháp phân tích một số chỉ tiêu cơ bản và chỉ tiêu kim loại nặng trong nước thiên nhiên
	1
	

	3
	Bài 1: Xác định tính chất vật lý và các chỉ tiêu môi trường : pH, CO2 tự do, tổng độ kiềm, HCO3-, CO32- trong nước
	3 
	

	4
	Bài 2: Xác định các chỉ tiêu nhiễm bẩn : NH4+, NO2-, NO3-
	 3
	

	5
	Bài 3: Xác định các chỉ tiêu : SO42-, Fe2+, Fe3+, Cl- 
	3
	

	6
	Bài 4: Xác định các chỉ tiêu đánh giá độ cứng của nước: Tổng độ cứng, Ca2+, Mg2+
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thí nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự đầy đủ các bài thí nghiệm (bắt buộc)
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc)
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 45/45 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập (B1)
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao: 3/3 bài
	10%

	3
	Điểm kết quả thí nghiệm (B2)
	- Báo cáo kết quả thí nghiệm phân tích nước đạt yêu cầu

	10%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ (B3)
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/…(50 phút) 
	10%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	- Thi viết (60 phút)
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm đánh giá học phần = 60%A+ 10%B1 + 10%B2 + 10%B3 + 10%C
Trong đó: 
A là điểm thi kết thúc học phần;

B1 là điểm trung bình của 3 bài tập; 
(Nếu không có bài tập nào sẽ đánh giá là 0 điểm bài đó).
B2 là điểm đánh giá kết quả thí nghiệm phân tích nước; (điều kiện đủ để tham dự thi kết thúc học phần)
B3 là điểm kiểm tra giữa học kỳ. (điều kiện đủ để tham dự thi kết thúc học phần)
Điểm B2 và B3 là bắt buộc, nếu không có sẽ cấm thi học phần lần 1.

C là điểm chuyên cần C = (C1+C2)/2; Trong đó: C1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia giờ giảng/thảo luận; C2 là điểm đánh giá thời gian tham gia giờ giảng được xác định như sau: Đi học đầy đủ C2 = 10; Bỏ học 2% số giờ quy định trừ 1 điểm; bỏ học 20% số giờ quy định (bỏ 9 tiết) C2=0; Sinh viên bỏ học >20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi.
- Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đánh giá đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập
[1]. Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sỹ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc. Địa chất thủy văn đại cương. NXB Giao thông vận tải, 2005.
[2]. Nguyễn Kim Ngọc, Hoàng Văn Hưng và nnk. Địa chất thủy văn và tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. NXB Giao thông vận tải, 2005.
[3]. Nguyễn Kim Cương. Địa chất thủy văn (dùng cho ngành thủy văn). NXB Khoa học và kỹ thuật, 1991.
[4]. Đào Đình Thuần. Bài Giảng: “Hướng dẫn phân tích nước”, trường ĐH Mỏ -  Địa chất, năm 2002.
[5] Kiều Thị Vân Anh. Tài liệu hướng dẫn phân tích nước dùng cho sinh viên ngành ĐCTV – ĐCCT và ĐCCT - ĐKT, Bộ môn Địa chất thủy văn – trường ĐH Mỏ - Địa chất, năm 2009.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	LÝ THUYẾT
	
	
	
	

	1
	Mở đầu
Chương 1. Nước trong thiên nhiên
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 31 – 41; từ 58 – 68; từ 76 – 79; 82 - 87; 


	
	Bài tập số 1: Vẽ các biểu đồ khí tượng và tính toán quan hệ thủy lực giữa dòng mặt và dòng ngầm
	0
	2
	0
	Làm bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 – 103 trong [1]

	2+3
	Chương 2. Chế độ nhiệt của vỏ Trái đất và đặc điểm của các đới địa nhiệt
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 13 – 26 ; 
Đọc [3] từ trang 25 – 30;

	
	Chương 3. Các tính chất vật lý – nước của đất đá
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 108 – 121; 
Đọc [3] từ trang 35 – 42;

	3
	Chương 4. Quy luật cơ bản về vận động của nước dưới đất trong đới bão hòa
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 117 – 127;

	4
	Chương 5. Tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước.
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 128 – 159;


	4
	Bài tập số 2: Chỉnh lý kết quả phân tích nước bằng đồ thị và công thức
	0
	2
	0
	Làm bài tập GV giao về cách chỉnh lý kết quả phân tích TPHH của nước bằng đồ thị và công thức.

	5
	Chương 6. Khái niệm chung về phân loại nước dưới đất
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 177 – 186;

	5+6
	Chương 7. Phân loại nước theo điều kiện thế nằm
7.1.Nước trong đới thông khí
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 177 – 186;

	6
	7.2. Nước ngầm
	4
	2
	0
	Đọc [1] từ trang 187- 205; 


	6
	Bài tập số 3: Lập và phân tích bản đồ thủy đẳng cao
	0
	4
	0
	Làm bài tập về lập và phân tích bản đồ thủy đẳng cao số 1 trang 206-207 trong [1]

	7
	7.3.Nước có áp (actezi)
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 208 – 219;
Đọc [3] từ trang 103 – 111;

	7
	Chương 8. Phân loại nước theo hình dạng không gian chứa nước 
Nước lỗ hổng
Nước khe nứt
Nước karst
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 220 – 236;

	
	Chương 9. Mạch nước 
Bài kiểm tra giữa kỳ (B3)
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 247 – 253; 
Đọc [3] từ trang 114 – 120;
(Kiểm tra kiến thức từ chương 1 đến chương 9)

	8
	Chương 10. Khái niệm về tính phân đới và cấu trúc địa chất thủy văn Việt Nam

	4
	0
	0
	Đọc [1] 254 – 260; 
Đọc [1] từ trang 283 – 294;
Đọc [2] về chủ đề: Đặc điểm các miền địa chất thủy văn Việt Nam.

	8
	Chương 11. Bảo vệ nước dưới đất
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 263 – 269; 
Đọc [3] từ trang 242 – 262;


	
	THÍ NGHIỆM
	
	
	
	

	9
	Tham quan Mô hình thí nghiệm máng thấm Darcy, các dụng cụ thí nghiệm xác định tính mao dẫn, tính nhả nước, tính chứa nước của đất đá
	0
	0
	1
	Đọc [1] từ trang 117 – 127;
Đọc [1] từ trang 108 – 121; 


	9
	Giới thiệu
- Phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước, các phương pháp phân tích và xử lý kết quả phân tích 
- Phương pháp phân tích một số chỉ tiêu cơ bản và chỉ tiêu kim loại nặng trong nước thiên nhiên
	0
	0
	0,5
	- Đọc và nắm được nội dung chương II trong tài liệu [5].
- Làm việc nhóm theo danh sách phân nhóm.

	10+11
	Bài 1: Xác định tính chất vật lý và các chỉ tiêu môi trường : pH, CO2 tự do, tổng độ kiềm, HCO3-, CO32-trong nước
	0
	0
	1,5
	- Đọc và nắm được nội dung chương III trong tài liệu [5] từ trang 11 – 13.
- Làm việc nhóm theo danh sách phân nhóm.
- Viết báo cáo thí nghiệm        bài 1.

	12+13
	Bài 2: Xác định các chỉ tiêu nhiễm bẩn : NH4+, NO2-, NO3-
	0
	0
	1,5
	- Đọc và nắm được nội dung chương III trong tài liệu [5] từ trang 13 – 14.
- Làm việc nhóm theo danh sách phân nhóm.
- Viết báo cáo thí nghiệm        bài 2.

	13+14
	Bài 3: Xác định các chỉ tiêu : SO42-, Fe2+, Fe3+, Cl- 
	0
	0
	1,5
	- Đọc và nắm được nội dung chương III trong tài liệu [5] từ trang 14 – 16.
- Tham khảo thêm tài liệu [4].
- Làm việc nhóm theo danh sách phân nhóm.
- Viết báo cáo thí nghiệm        bài 3.

	15+16
	Bài 4: Xác định các chỉ tiêu đánh giá độ cứng của nước: Tổng độ cứng, Ca2+, Mg2+
	0
	0
	1,5
	- Đọc và nắm được nội dung chương III trong tài liệu [5] từ trang 16 – 17.
- Tham khảo thêm tài liệu [4].
- Làm việc nhóm theo danh sách phân nhóm.
- Viết báo cáo thí nghiệm        bài 4.
- Lập bảng tổng hợp kết quả phân tích nước.
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